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KẾ HOẠCH 

Ph n   ch n  d ch   nh     súc      cầ   thủ  sản n   2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2025 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

năm 2025. Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát 

triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ủy ban nhân dân phường Văn Yên ban 

hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2025 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện các quy định theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn 

bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa 

phương, các ban ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện 

đồng bộ các biện pháp quản lý điều kiện chăn nuôi, nuôi trồng, thực hiện kê khai 

hoạt động chăn nuôi chủ động giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, chẩn đoán chính 

xác, bao vây, khống chế kịp thời các ổ dịch; hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tết do 

dịch bệnh gây ra; góp phần thúc đẩy chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; bảo vệ môi 

trường, chăm sóc sức khỏe con người; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh động vật để người dân biết và tự giác thực hiện. Tập huấn các văn bản, quy 

định mới về chăn nuôi, thú y, thủy sản đến tận người dân. 

- Phòng chống dịch bệnh động vật trước hết là trách nhiệm của chủ vật 

nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước có 

trách nhiệm tổ chức hướng d n, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật kịp thời, hiệu quả.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản; đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và nh ng người 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động 

vật, sản phẩm động vật, quản lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hành 
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nghề thú y; kịp thời ngăn ch n và x  lý các trường hợp vi phạm theo quy định 

của pháp luật.  

II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, tập huấn 

- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y và cơ chế, 

chính sách h  trợ về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản. Tăng 

cường thực hiện các phóng sự, tin bài, phổ biến hướng d n về chăn nuôi, nuôi 

trồng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, đ c biệt là các bệnh 

nguy hiểm thường g p, các bệnh mới nổi nh m nâng cao nhận thức cho người 

dân.  

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng thú y, cán bộ thú y làm 

công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, người chăn nuôi  nh m 

củng cố lực lượng thú y, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.  

- Kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt; đồng thời, 

phê bình, nhắc nhở kịp thời, kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân chủ quan, 

lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Tăng cường thực hiện các phóng sự, tin bài, phổ biến hướng d n về chăn 

nuôi, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đ c biệt là các bệnh nguy hiểm 

thường g p, các bệnh mới nổi nh m nâng cao nhận thức cho người dân. 

2. Phòng b nh bằng vắc x n cho đàn     súc      cầm 

- Thực hiện phòng bệnh bắt buộc b ng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 

theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 và 

Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ NN&PTNT, cụ 

thể: 

+ Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết  

trùng, Viêm da nổi cục.  

+ Đối với đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ 

điển, Lở mồm long móng; trong đó: đối với chăn nuôi nhỏ l , hộ gia đình tiêm 

phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống; khuyến khích 

người chăn nuôi tiêm phòng vắc xin Tai xanh cho đàn lợn nái, đực giống.  

+ Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Niw-cat-xơn 

(gà, chim cút), Dịch tả vịt (vịt, ngan, ng ng).  

+ Đối với đàn chó, mèo: Tiêm phòng vắc xin Dại.  

- Ngoài các vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng định kỳ theo quy định, 

khuyến cáo người chăn nuôi chủ động tiêm các loại vắc xin phòng bệnh thường 

g p, bệnh mới nổi cho đàn vật nuôi. 

 - T  lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 

80  tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng.  
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- Thời gian tiêm phòng: Tổ chức 02 đợt tiêm phòng định kỳ cho gia súc, 

gia cầm (Đợt 1: tháng 3 - 5/2025 và Đợt 2: tháng 9 - 10/2025). Ngoài các đợt 

tiêm phòng chính, thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia 

cầm thuộc diện phải tiêm phòng chưa được tiêm trong đợt chính, số hết thời gian 

miễn dịch và mới phát sinh.  

- Yêu cầu về vắc xin s  dụng: Vắc xin s  dụng phải có trong Danh mục 

thuốc thú y được phép lưu hành ở Việt Nam. Vắc xin LMLM tiêm phòng định 

kỳ năm 2025 cho đàn trâu bò thực hiện theo nội dung quy định tại Văn bản số 

259/UBND-NL ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh. 

3. G á  sát d ch   nh    á  sát t ê  ph n  

- Xây dựng Kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật đối với một số dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật. 

- Giám sát dịch bệnh đến các tổ dân phố, hộ chăn nuôi để phát hiện, báo 

cáo kịp thời; tập trung x  lý dứt điểm các ổ dịch ngay từ khi mới xuất hiện. Phát 

huy vai trò, trách nhiệm của người chăn nuôi và cán bộ chuyên môn, chính 

quyền địa phương trong việc giám sát, theo dõi, phát hiện, x  lý kịp thời dịch 

bệnh. 

- Chủ động thực hiện giám sát và báo cáo kịp thời khi phát hiện có gia 

súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân. 

4. V  s nh   h  tr n  t êu độc 

- Hướng d n người chăn nuôi định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc, kh  

trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và khu vực liên quan. 

- Phát động, tổ chức các tháng, đợt tổng vệ sinh kh  trùng, tiêu độc môi 

trường chăn nuôi khi xảy ra các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sau 

mưa lũ, tại các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, các cơ sở chăn nuôi. 

5. X  l    d ch  ch n  d ch 

- Khi xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý 

chuyên ngành Thú y Thành phố kiểm tra, điều tra ổ dịch theo quy định, đảm bảo 

thu thập thông tin kịp thời, chẩn đoán dịch bệnh chính xác; tham mưu Ủy ban 

nhân dân phường chỉ đạo, triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân phường khẩn trương huy động lực lượng chuyên môn, 

hệ thống chính trị và bố trí nguồn lực triển khai, thực hiện quyết liệt, kịp thời 

các biện pháp bao vây, khống chế khi dịch còn ở diện h p. 

6. Côn  tác quản l   uôn  án  vận chu ển    ết    

- Tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động mua bán, vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng s  dụng các sản 

phẩm thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm được kiểm 

soát giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung. 
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7. Quản l  thu c thú    hành n hề thú   

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện hành 

nghề thú y, điều kiện buôn bán thuốc thú y, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành 

nghề thú y, buôn bán thuốc thú y nh m nâng cao nhận thức, đảm bảo cho hoạt 

động hành nghề, buôn bán thuốc thú y đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chuẩn, chất 

lượng theo quy định.  

- Tổ chức kiểm tra, hướng d n các tổ chức, cá nhân buôn bán, sản xuất s  

dụng thuốc thú y trong phòng, trị bệnh nh m hạn chế việc lạm dụng kháng sinh, 

chỉ s  dụng các loại sản phẩm thuốc thú y trong danh mục thuốc thú y được 

phép lưu hành. Tuyệt đối không buôn bán, s  dụng kháng sinh ngoài danh mục, 

cấm, kháng sinh nguyên liệu, thuốc y tế trong phòng, trị bệnh động vật. 

8. Xâ  dựn  cơ sở  n toàn d ch   nh độn  vật    á  sát đ nh  ỳ 

- Tuyên truyền, khuyến khích và hướng d n cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng 

thủy sản xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 17 

Luật Thú y và Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

NN&PTNT và chính sách h  trợ, khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

theo quy định tại Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ.  

9. Th nh tr     ể  tr  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động, điều kiện về chăn 

nuôi, phòng chống dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, điều kiện 

mua bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. 

III. NGUỒN KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

- Nguồn ngân sách tỉnh: Bố trí kinh phí mua vắc xin LMLM phục vụ tiêm 

phòng cho trâu, bò theo quy định tại Quyết định 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 

và Văn bản số 259/UBND-NL ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh.  

Kinh phí dự phòng vắc xin, hoá chất chủ động phòng chống một số loại 

dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và thủy sản theo nội dung Nghị quyết 

số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Kinh phí giám sát dịch bệnh, giám sát tiêm phòng; kinh phí mua vật tư, 

dụng cụ, bảo quản vắc xin, hóa chất và phòng, chống dịch đột xuất cấp tỉnh; 

kinh phí h  trợ cho chủ vật nuôi thiệt hại do dịch bệnh ho c chết do sốc phản vệ 

sau tiêm phòng theo quy định; kinh phí đào tạo, tập huấn, tuyên tuyền; kinh phí 

kiểm tra hoạt động chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, giết mổ, buôn bán thuốc 

thú y   

- Nguồn ngân sách Thành phố: Bố trí kinh phí mua vắc xin LMLM phục 

vụ tiêm phòng cho trâu, bò theo quy định tại Văn bản số 259/UBND-NL ngày 

13/01/2021 của UBND tỉnh. Kinh phí cho các hoạt động giám sát dịch bệnh, 

giám sát sau tiêm phòng, chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng, chống dịch, dụng cụ, vật 

tư, hóa chất phòng, chống dịch.  

 - Nguồn ngân sách phường: Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, 

chống dịch gia súc, gia cầm, thủy sản và kinh phí khác tại địa phương.  



5 

    
 
 

- Người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đóng góp: Chi trả tiền mua các 

loại vắc xin, hóa chất và chi phí khác để thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch (trừ phần được h  trợ của nhà nước theo quy định).  

IV. T  CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủ    n nhân dân phƣờn  

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn phường đảm bảo hiệu quả, 

đúng quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm tại địa phương.  

- Chỉ đạo Cán bộ CNTY giám sát dịch bệnh, điều tra ổ dịch; thực hiện 

đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng chống khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về 

công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,...; hướng d n các cơ sở, 

hộ chăn nuôi, hộ giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm, cơ sở buôn bán 

thuốc thú y, mua bán thức ăn chăn nuôi, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y... chấp 

hành nghiêm Kế hoạch và quy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Thống kê các hộ chăn nuôi trên địa bàn để tổ chức tiêm phòng đạt kết 

quả cao. 

- Tổ chức, triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn 

gia súc, gia cầm tại địa phương đảm bảo t  lệ, đạt hiệu quả cao.  

- Hướng d n, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thực hiện giám sát chủ động đối 

với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như: Lở mồm 

long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục   

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, 

sản phẩm động vật; sản xuất, kinh doanh, hành nghề thú y, buôn bán thuốc thú y 

trên địa bàn; x  lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kinh phí h  trợ cho người chăn nuôi có gia 

súc, gia cầm bị bệnh buộc tiêu hủy, chết do rủi ro sau tiêm phòng vắc xin; các 

nguồn vật tư, kinh phí; lưu hồ sơ để phục vụ công tác thanh, kiểm tra đảm bảo 

quy định. 

- Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn từ nguồn kinh phí của địa phương theo thẩm quyền, quy định của 

pháp luật.  

2. Các T  dân ph  

- Thống kê tổng đàn, lập danh sách các hộ chăn nuôi trên địa bàn để tổ 

chức tiêm phòng các đợt trong năm đạt kết quả cao. 

- Tuyên truyền các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng. chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 



6 

    
 
 

- Theo dõi ch t chẽ tình hình dịch bệnh trong tổ dân phố, khi có dịch bệnh 

xảy ra kịp thời báo cáo với UBND phường để được hướng d n và x  lý kịp thời. 

* Về chế độ  áo cáo 

Chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu 

quả; báo cáo đột xuất, báo cáo quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), báo cáo 6 

tháng (trước ngày 15/6/2025), báo cáo năm (trước ngày 05/12/2025) thực hiện 

Kế hoạch này g i về Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN Thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản 

năm 2025 của UBND phường Văn Yên đề nghị các ban ngành, đoàn thể, tổ 

chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- TT ƯD KHKT&BVCTVN Tp; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể; 

- Tổ Trưởng các TDP;  

- Lưu: VT, TY. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Anh 
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